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1 213063 La Thái Bảo 26/09/2003 An Giang DH21TIN05

2 213133 Trương Quốc Cường 01/01/2003 An Giang DH21QTK07

3 213787 Diệp Ngô Tuấn Đạt 28/07/2003 Bạc Liêu DH21OTO03

4 213816 Trương Thị Kim Đoan 01/10/2003 Kiên Giang DH21QTK05

5 211671 Phạm Quốc Duy 18/09/2003 Sóc Trăng DH21TIN03

6 213677 Nguyễn Tấn Em 28/12/2003 Sóc Trăng DH21OTO03

7 189710 Nguyễn Trường Giang 12/05/1999 Hậu Giang DH18YKH02

8 211543 Trần Thị Thúy Hằng 02/11/2003 An Giang DH21QTS01

9 190008 Nguyễn Nhật Hào 09/03/2001 Kiên Giang DH19OTO01

10 211833 Hà Thị Út Hậu 08/08/2003 An Giang DH21QTK05

11 219470 Võ Khắc Hiệu 14/07/2003 Cà Mau DH21KTO02

12 212269 Nguyễn Thế Huy 21/08/2003 Cần Thơ DH21TIN04

13 211348 Trần Trọng Khôi 03/11/2002 Cà Mau DH21OTO03

14 213006 Phạm Ngọc Lam 19/11/2003 Hậu Giang DH21QTK07

15 212712 Chiêm Mỹ Linh 08/11/2003 Kiên Giang DH21KTO02

16 219563 Trương Thanh Lộc 05/12/2003 Cần Thơ DH21KPM02

17 211620 Trịnh Tú Lợi 25/08/2003 Kiên Giang DH21TIN03

18 214434 Nguyễn Ngọc Minh 29/12/2003 Đồng Tháp DH21KTO02

19 213842 Huỳnh Xuân Mơ 18/07/2003 Cà Mau DH21QTK05

20 212214 Lê Anh Nghĩa 25/09/2003 Hậu Giang DH21XDU02

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm
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21 219957 Lê Nguyễn Minh Ngọc 18/04/2003 Hậu Giang DH21KPM02

22 203317 Lê Trọng Nguyễn 09/09/2002 Cà Mau DH20KTO01

23 203505 Nguyễn Thanh Nhã 07/05/2002 Hậu Giang DH20XDU01

24 200961 Đặng Phước Như 24/05/2001 Hậu Giang DH20QTD01

25 211336 Mai Cô Huỳnh Như 06/01/2003 Kiên Giang DH21QTS02

26 200687 Từ Phương Tố Nhung 15/10/2002 Cần Thơ DH20MAR01

27 219920 Trần Minh Phát 23/01/2003 Đồng Tháp DH21KPM02

28 211596 Huỳnh Minh Quang 08/04/2003 Hậu Giang DH21TIN03

29 2110411 Nguyễn Nhựt Quang 24/07/2002 Cần Thơ DH21KPM02

30 214094 Nguyễn Thị Thảo Quyên 23/01/2003 DH21LUA01

31 219682 Sơn Hồng Quyên 18/11/2003 DH21KPM02

32 2110661 Nguyễn Lê Diễm Quỳnh 29/11/2003 Cà Mau DH21KTO02

33 200811 Sơn Ma Ry 21/02/2002 Trà Vinh DH20OTO03

34 203567 Lê Đình Sơn 19/04/2002 Sóc Trăng DH20LUA02

35 211261 Hà Minh Thái 31/10/2003 Đồng Tháp DH21OTO03

36 212717 Chiêm Hồng Thắm 29/05/2003 Kiên Giang DH21KTO02

37 219856 Đào Thị Thanh Thảo 29/04/2003 Cần Thơ DH21KTO02

38 200543 Nguyễn Kiều Phương Thảo 01/11/2000 Cà Mau DH21QTK05

39 210930 Danh Thiên 16/10/2003 Kiên Giang DH21LUA01

40 211272 Dương Thanh Thiên 16/04/2003 Đồng Tháp DH21OTO03
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41 201387 Huỳnh Quốc Thịnh 29/08/2002 Kiên Giang DH20LUA01

42 211802 Dương Thái Xuân Thùy 22/11/2003 Bạc Liêu DH21QTK07

43 210567 Thái Thị Thanh Thùy 11/09/2003 Sóc Trăng DH21QTK07

44 211660 Ngô Thị Huyền Trân 03/03/2003 Cà Mau DH21LUA01

45 1810239 Nguyễn Văn Quốc Trung 16/03/1999 An Giang DH18XDU01

46 213901 Lâm Cẩm Tú 21/03/2003 Cà Mau DH21KTO02

47 219886 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên 05/03/2003 Trà Vinh DH21KPM02

48 212066 Hứa Hán Văn 07/12/2003 Cà Mau DH21TIN04


